
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ

Trường THCS Liên Ninh

Học kỳ 1

Năm học 2025-2026

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1
HĐTN (CC) - 

N.Thuý
HĐTN(CC) - M. 

Anh T
HĐTN(CC) - 

M.Anh V
HĐTN(CC) - 

L.Yến
HĐTN(CC) - 

P.Hiền
HĐTN(CC) - 

X.Lập
HĐTN(CC) - 

T.Bình
HĐTN(CC) - 

V.Hương
HĐTN(CC) - 

Tr.Hương
HĐTN(CC) - 

H.Minh
HĐTN(CC) - 

N.Thu
HĐTN(CC) - 

P.Hương
HĐTN(CC) - 

H.Ngọc
HĐTN(CC) - 

Nh.Yến
HĐTN(CC) - 

N.Thùy
HĐTN(CC) - 

L.Nhung
HĐTN(CC) - 

N.Hiền
HĐTN(CC) - 

M.Thu
HĐTN(CC) - 

H.Trang
HĐTN(CC) - 

H.Huyền
HĐTN(CC) - 

T.Giang
HĐTN(CC) - 

L.Anh
HĐTN(CC) - 

V.Nga
HĐTN(CC) - 

Đ.Hương
HĐTN(CC) - 

N.Phương
HĐTN(CC) - 

H.Ly
HĐTN(CC) - Đ. 

Huyền
HĐTN(CC) - 

T.Tươi
HĐTN(CC) - 

B.Thủy
HĐTN(CC) - 

P.Nam
HĐTN(CC) - 

K.Chi
HĐTN (CC)- 

T.Loan
HĐTN(CC) - 

T.Lệ
HĐTN(CC) - 

N.Phong

2 TOAN - N.Thuý
TOAN - M. Anh 

T
VAN - M.Anh V TOAN - L.Yến

GDTC - 
L.Thuấn

KHTN - X.Lập VAN - T.Bình KHTN - H.Ly LSĐL - N.Lân
GDTC - 
P.Trường

LSĐL - B.Hảo
KHTN - 
P.Hương

TOAN - H.Ngọc TOAN - Nh.Yến
NT(AN) - 
K.Thanh

GDTC - Như 
Hoa

VAN - Đ.Quế TOAN - H.Minh VAN - T.Tươi
TOAN - 
H.Huyền

TIN - V.Hương NN - L.Anh TOAN - V.Nga VAN - Đ.Hương NN - P.Nam
NT(MT) - 

L.Tươi
LSĐL - N.Ngọc

GDCD - 
Tr.Hương

KHTN(H) - 
B.Thủy

VAN - M.Thu NT(AN) - Ánh
VAN - 

N.Phương
NN - T.Lệ GDTC - T.Hà

3
GDCD - M.Anh 

V
NN - Đ. Huyền TOAN - K.Chi KHTN - N.Thu LSĐL - P.Hiền LSĐL - N.Lân CN - H.Nam NN - N.Diệp NN - T.Lệ NN - A.Minh GDTC - T.Hà

GDTC - 
P.Trường

NT(MT) - 
P.Cường

GDTC - Như 
Hoa

KHTN - N.Thùy TOAN - P.Thảo
NT(AN) - 
K.Thanh

NT(AN) - Ánh
TOAN - 
H.Trang

TIN - Q.Khánh VAN - T.Giang
NT(MT) - 

L.Tươi
KHTN(L) - 

L.Thắm
NN - P.Duyên LSĐL - T.Lan LSĐL - N.Ngọc TOAN - P.Oanh

GDTC - 
L.Thuấn

VAN - P.Tình VAN - M.Thu CN - N.Thanh
LSĐL(SỬ) - 

T.Loan
KHTN(H) - 

T.Nhàn
LSĐL(SỬ) - 

N.Phong

4 LSĐL - T.Loan
NT(AN) - 
K.Thanh

LSĐL - N.Ngọc
GDTC - 
P.Trường

NT(AN) - Ánh
TOAN - 
Q.Khánh

TOAN - P.Thảo LSĐL - N.Lân
KHTN - 
P.Huyền

KHTN - N.Hiền TIN - Nh.Yến LSĐL - B.Hảo NN - N.Diệp CN - T.Nhàn LSĐL - Đ.Quế NN - A.Minh
GDTC - Như 

Hoa
NN - P.Duyên

GDTC - 
L.Thuấn

KHTN(L) - 
L.Thắm

VAN - T.Giang GDTC - T.Hà TIN - P.Oanh TIN - V.Hương
NT(MT) - 

L.Tươi
VAN - T.Bình NN - Đ. Huyền

LSĐL(SỬ) - 
N.Phong

VAN - P.Tình
LSĐL(SỬ) - 

P.Hiền
LSĐL(ĐỊA) - 

T.Lan
NT(MT) - 
P.Cường

CN - N.Thanh
KHTN(H) - 

H.Nam

1 VAN - T.Tươi CN - M. Anh T KHTN - N.Thùy LSĐL - N.Ngọc
KHTN - 
L.Nhung

TOAN - 
Q.Khánh

LSĐL - N.Lân TIN - P.Thảo
VAN - 

Tr.Hương
GDCD - T.Hoa KHTN - N.Thu GDCD - T.Nga TOAN - H.Ngọc

KHTN - 
P.Hương

NT(MT) - 
P.Cường

LSĐL - B.Hảo NN - N.Diệp TOAN - H.Minh
LSĐL - 

N.Phong
CN - N.Thanh

GDCD - 
T.Trang

NN - L.Anh LSĐL - T.Lan CN - T.Nhàn TOAN - K.Chi NN - L.Trang
KHTN(L) - 

L.Thắm
NT(MT) - 

L.Tươi
GDTC - 
L.Thuấn

TOAN - N.Thuý
GDTC - Như 

Hoa
GDTC - T.Hà NT(AN) - Ánh NN - P.Duyên

2 CN - M. Anh T KHTN - H.Ly NN - L.Anh LSĐL - N.Ngọc VAN - T.Nga VAN - T.Hoa
NT(AN) - 
K.Thanh

LSĐL - N.Lân
GDTC - Như 

Hoa
VAN - Nh.Linh KHTN - N.Thu

KHTN - 
P.Hương

KHTN - B.Thủy
VAN - 

Đ.Nguyệt
KHTN - N.Thùy

NT(MT) - 
P.Cường

CN - H.Nam
GDTC - 
L.Thuấn

VAN - T.Tươi NN - P.Duyên CN - N.Thanh
KHTN(L) - 

L.Thắm
NT(AN) - Ánh LSĐL - T.Lan

GDCD - 
Đ.Hương

GDTC - T.Hà
NT(MT) - 

L.Tươi
LSĐL(SỬ) - 

N.Phong
TOAN - 
H.Huyền

TOAN - N.Thuý TOAN - K.Chi TOAN - H.Minh
KHTN(H) - 

T.Nhàn
VAN - 

Tr.Hương

3
GDTC - Như 

Hoa
GDTC - 
P.Trường

LSĐL - N.Ngọc VAN - Thu Hà NN - Đ. Huyền KHTN - X.Lập
GDTC - 
L.Thuấn

NT(AN) - 
K.Thanh

LSĐL - N.Lân VAN - Nh.Linh VAN - M.Thu
TOAN - 
Q.Khánh

NN - N.Diệp NN - L.Trang TIN - P.Thảo
KHTN - 
L.Nhung

VAN - Đ.Quế
LSĐL - 

N.Phong
CN - N.Thanh VAN - B.Hảo LSĐL - P.Hiền

GDCD - 
T.Trang

VAN - M.Anh V
NT(MT) - 

L.Tươi
TIN - V.Hương

KHTN(L) - 
L.Thắm

NT(AN) - Ánh
KHTN(H) - 

H.Ly
TOAN - 
H.Huyền

NN - P.Nam
NT(MT) - 
P.Cường

TOAN - H.Minh GDTC - T.Hà
VAN - 

Tr.Hương

4 NN - P.Nam
GDCD - 
Đ.Nguyệt

TIN - P.Thảo VAN - Thu Hà
GDCD - M.Anh 

V
NN - L.Trang KHTN - X.Lập

GDTC - 
L.Thuấn

NT(MT) - 
P.Cường

LSĐL - N.Lân VAN - M.Thu
NT(AN) - 
K.Thanh

GDTC - 
P.Trường

LSĐL - Đ.Quế
TOAN - 
V.Hương

VAN - T.Nga
GDTC - Như 

Hoa
GDCD - 
Đ.Hương

NT(MT) - 
L.Tươi

VAN - B.Hảo LSĐL - P.Hiền LSĐL - N.Ngọc
KHTN(L) - 

L.Thắm
LSĐL - T.Lan GDTC - T.Hà NT(AN) - Ánh NN - Đ. Huyền NN - L.Anh

KHTN(H) - 
B.Thủy

KHTN(H) - 
L.Nhung

KHTN(H) - 
H.Nam

CN - N.Thanh TIN - Q.Khánh
TOAN - 
H.Trang

1
NT(AN) - 
K.Thanh

NN - Đ. Huyền
GDTC - Như 

Hoa
NN - N.Diệp

KHTN - 
L.Nhung

TIN - P.Thảo LSĐL - N.Lân
VAN - 

Đ.Nguyệt
TOAN - N.Thuý KHTN - N.Hiền

NT(MT) - 
P.Cường

TOAN - 
Q.Khánh

VAN - Đ.Quế NN - L.Trang CN - H.Nam VAN - T.Nga GDCD - T.Hoa
LSĐL - 

N.Phong
KHTN(L) - 

L.Thắm
GDTC - 
P.Trường

NN - L.Anh NT(AN) - Ánh
GDTC - 
L.Thuấn

VAN - Đ.Hương
VAN - 

N.Phương
LSĐL - N.Ngọc CN - T.Nhàn

LSĐL(ĐỊA) - 
T.Loan

NN - P.Duyên
NT(MT) - 

L.Tươi
TOAN - K.Chi

KHTN(H) - 
B.Thủy

TOAN - L.Yến GDTC - T.Hà

2 LSĐL - T.Loan TIN - P.Thảo NN - L.Anh NN - N.Diệp
NT(MT) - 
P.Cường

NT(AN) - Ánh
GDTC - 
L.Thuấn

LSĐL - N.Lân TOAN - N.Thuý NN - A.Minh GDTC - T.Hà VAN - T.Trang VAN - Đ.Quế
NT(AN) - 
K.Thanh

GDTC - 
P.Trường

GDTC - Như 
Hoa

KHTN - N.Hiền
LSĐL - 

N.Phong
NN - Đ. Huyền LSĐL - T.Lan

KHTN(L) - 
P.Hương

KHTN(L) - 
L.Thắm

NT(MT) - 
L.Tươi

GDCD - 
Đ.Hương

VAN - 
N.Phương

TOAN - H.Ngọc LSĐL - N.Ngọc CN - N.Thanh NN - P.Duyên
KHTN(H) - 

L.Nhung
LSĐL(SỬ) - 

P.Hiền
KHTN(H) - 

B.Thủy
TOAN - L.Yến

KHTN(H) - 
H.Nam

3 KHTN - B.Thủy
NT(MT) - 

L.Tươi
NT(MT) - 
P.Cường

GDCD - 
Đ.Nguyệt

VAN - T.Nga
GDTC - 
L.Thuấn

VAN - T.Bình CN - T.Nhàn TIN - K.Chi TIN - Nh.Yến TOAN - V.Nga NN - T.Lệ LSĐL - B.Hảo GDCD - T.Hoa NN - L.Trang
NT(AN) - 
K.Thanh

LSĐL - N.Lân
KHTN(L) - 

P.Hương
TIN - Q.Khánh

KHTN(L) - 
L.Thắm

GDTC - 
P.Trường

LSĐL - N.Ngọc LSĐL - T.Lan GDTC - T.Hà NN - P.Nam CN - N.Thanh TOAN - P.Oanh TOAN - H.Ngọc
LSĐL(ĐỊA) - 

T.Loan
GDCD - 
Nh.Linh

GDTC - Như 
Hoa

NT(AN) - Ánh
LSĐL(SỬ) - 

P.Hiền
GDCD - 
T.Giang

4 NN - P.Nam LSĐL - N.Ngọc TOAN - K.Chi CN - H.Nam
GDTC - 
L.Thuấn

GDCD - 
Đ.Nguyệt

LSĐL - N.Lân
NT(MT) - 

L.Tươi
CN - N.Thanh

GDTC - 
P.Trường

TOAN - V.Nga
NT(MT) - 
P.Cường

LSĐL - B.Hảo TIN - Nh.Yến VAN - T.Hoa NN - A.Minh TOAN - P.Oanh
KHTN(L) - 

P.Hương
TOAN - 
H.Trang

GDCD - 
T.Trang

LSĐL - P.Hiền TIN - Q.Khánh NN - T.Lệ NT(AN) - Ánh
KHTN(L) - 

L.Thắm
VAN - T.Bình GDTC - T.Hà TOAN - H.Ngọc

NT(AN) - 
K.Thanh

GDTC - Như 
Hoa

VAN - T.Giang
GDCD - 
Nh.Linh

VAN - Đ.Hương
LSĐL(ĐỊA) - 

T.Lan

1 VAN - T.Tươi LSĐL - N.Ngọc VAN - M.Anh V
GDTC - 
P.Trường

CN - T.Nhàn LSĐL - N.Lân TOAN - P.Thảo
GDCD - 
Đ.Nguyệt

KHTN - 
P.Huyền

TOAN - H.Minh LSĐL - B.Hảo TIN - Nh.Yến GDCD - T.Nga LSĐL - Đ.Quế GDCD - T.Hoa CN - H.Nam TOAN - P.Oanh VAN - M.Thu
LSĐL - 

N.Phong
NT(AN) - Ánh

NT(MT) - 
L.Tươi

VAN - T.Trang NN - T.Lệ
KHTN(L) - 

L.Thắm
LSĐL - T.Lan GDTC - T.Hà VAN - Nh.Linh

NT(AN) - 
K.Thanh

GDTC - 
L.Thuấn

GDTC - Như 
Hoa

LSĐL(SỬ) - 
P.Hiền

LSĐL(ĐỊA) - 
T.Loan

NT(MT) - 
P.Cường

TOAN - 
H.Trang

2 LSĐL - T.Loan
GDTC - 
P.Trường

CN - H.Nam LSĐL - N.Ngọc TOAN - Nh.Yến
GDTC - 
L.Thuấn

KHTN - X.Lập
VAN - 

Đ.Nguyệt
LSĐL - N.Lân

NT(MT) - 
P.Cường

LSĐL - B.Hảo VAN - T.Trang
NT(AN) - 
K.Thanh

GDTC - Như 
Hoa

LSĐL - Đ.Quế TIN - P.Oanh KHTN - N.Hiền VAN - M.Thu
LSĐL - 

N.Phong
NT(MT) - 

L.Tươi
TOAN - M. Anh 

T
GDTC - T.Hà VAN - M.Anh V

KHTN(L) - 
L.Thắm

LSĐL - T.Lan GDCD - T.Bình VAN - Nh.Linh VAN - T.Tươi
GDCD - 
T.Giang

LSĐL(SỬ) - 
P.Hiền

NN - Đ. Huyền TIN - Q.Khánh NN - T.Lệ NT(AN) - Ánh

3
GDTC - Như 

Hoa
VAN - 

N.Phương
NT(AN) - 
K.Thanh

TIN - P.Thảo TOAN - Nh.Yến NN - L.Trang NN - A.Minh KHTN - H.Ly GDCD - T.Hoa LSĐL - N.Lân GDCD - T.Nga CN - T.Nhàn
GDTC - 
P.Trường

KHTN - 
P.Hương

TOAN - 
V.Hương

LSĐL - B.Hảo
NT(MT) - 
P.Cường

NT(MT) - 
L.Tươi

GDCD - T.Bình LSĐL - T.Lan
TOAN - M. Anh 

T
TOAN - L.Yến CN - V.Nga

TOAN - 
H.Trang

NT(AN) - Ánh
KHTN(L) - 

L.Thắm
LSĐL - N.Ngọc

GDTC - 
L.Thuấn

TIN - X.Lập CN - N.Thanh NN - Đ. Huyền GDTC - T.Hà
LSĐL(SỬ) - 

P.Hiền
NN - P.Duyên

4
NT(MT) - 

L.Tươi
KHTN - H.Ly

GDCD - M.Anh 
V

TOAN - L.Yến LSĐL - P.Hiền VAN - T.Hoa TIN - P.Thảo
TOAN - 
V.Hương

NT(AN) - 
K.Thanh

LSĐL - N.Lân NN - A.Minh NN - T.Lệ CN - H.Nam
NT(MT) - 
P.Cường

NN - L.Trang LSĐL - B.Hảo TIN - P.Oanh NN - P.Duyên
GDTC - 
L.Thuấn

GDTC - 
P.Trường

KHTN(L) - 
P.Hương

CN - V.Nga LSĐL - T.Lan
TOAN - 
H.Trang

CN - T.Nhàn LSĐL - N.Ngọc
KHTN(L) - 

L.Thắm
TIN - X.Lập

LSĐL(SỬ) - 
N.Phong

NT(AN) - Ánh TIN - Q.Khánh
VAN - 

N.Phương
GDTC - T.Hà CN - N.Thanh

1 KHTN - B.Thủy LSĐL - N.Ngọc
GDTC - Như 

Hoa
NT(AN) - Ánh NN - Đ. Huyền LSĐL - N.Lân NN - A.Minh

TOAN - 
V.Hương

VAN - 
Tr.Hương

CN - N.Thanh
NT(AN) - 
K.Thanh

LSĐL - B.Hảo TIN - P.Thảo
VAN - 

Đ.Nguyệt
LSĐL - Đ.Quế GDCD - T.Hoa NN - N.Diệp TIN - X.Lập

KHTN(L) - 
L.Thắm

LSĐL - T.Lan
GDTC - 
P.Trường

VAN - T.Trang
GDTC - 
L.Thuấn

NN - P.Duyên GDTC - T.Hà NN - L.Trang TIN - P.Oanh NN - L.Anh
NT(MT) - 

L.Tươi
TIN - Q.Khánh

KHTN(H) - 
H.Nam

NN - P.Nam
LSĐL(ĐỊA) - 

T.Loan
NT(MT) - 
P.Cường

2 TIN - Q.Khánh
VAN - 

N.Phương
KHTN - N.Thùy

NT(MT) - 
P.Cường

TIN - V.Hương CN - X.Lập
NT(MT) - 

L.Tươi
NN - N.Diệp

GDTC - Như 
Hoa

NT(AN) - 
K.Thanh

CN - H.Nam
GDTC - 
P.Trường

LSĐL - B.Hảo LSĐL - Đ.Quế VAN - T.Hoa TOAN - P.Thảo LSĐL - N.Lân
GDTC - 
L.Thuấn

NT(AN) - Ánh NN - P.Duyên NN - L.Anh LSĐL - N.Ngọc
GDCD - 
T.Trang

GDTC - T.Hà
KHTN(L) - 

L.Thắm
TIN - P.Oanh GDCD - T.Bình

KHTN(H) - 
H.Ly

CN - N.Thanh
LSĐL(ĐỊA) - 

T.Lan
GDCD - 
T.Giang

NN - P.Nam
GDCD - 
Nh.Linh

LSĐL(SỬ) - 
N.Phong

3 TOAN - N.Thuý
TOAN - M. Anh 

T
LSĐL - N.Ngọc KHTN - N.Thu LSĐL - P.Hiền

NT(MT) - 
P.Cường

GDCD - M.Anh 
V

GDTC - 
L.Thuấn

NN - T.Lệ TOAN - H.Minh NN - A.Minh LSĐL - B.Hảo KHTN - B.Thủy TOAN - Nh.Yến
GDTC - 
P.Trường

KHTN - 
L.Nhung

LSĐL - N.Lân CN - N.Thanh NN - Đ. Huyền
TOAN - 
H.Huyền

NT(AN) - Ánh TOAN - L.Yến TOAN - V.Nga LSĐL - T.Lan TOAN - K.Chi TOAN - H.Ngọc GDTC - T.Hà VAN - T.Tươi
LSĐL(SỬ) - 

N.Phong
NN - P.Nam VAN - T.Giang

LSĐL(SỬ) - 
T.Loan

VAN - Đ.Hương TIN - Q.Khánh

4
HĐTN(SHL) - 

N.Thuý
HĐTN(SHL)  - 

M. Anh T
HĐTN(SHL)  - 

M.Anh V
HĐTN(SHL)  - 

L.Yến
HĐTN(SHL)  - 

P.Hiền
HĐTN(SHL)  - 

X.Lập
HĐTN(SHL)  - 

T.Bình
HĐTN(SHL)  - 

V.Hương
HĐTN(SHL)  - 

Tr.Hương
HĐTN(SHL)  - 

H.Minh
HĐTN(SHL)  - 

N.Thu
HĐTN(SHL)  - 

P.Hương
HĐTN(SHL)  - 

H.Ngọc
HĐTN(SHL)  - 

Nh.Yến
HĐTN(SHL)  - 

N.Thùy
HĐTN(SHL)  - 

L.Nhung
HĐTN(SHL)  - 

N.Hiền
HĐTN(SHL)  - 

M.Thu
HĐTN(SHL)  - 

H.Trang
HĐTN(SHL)  - 

H.Huyền
HĐTN(SHL)  - 

T.Giang
HĐTN(SHL)  - 

L.Anh
HĐTN(SHL)  - 

V.Nga
HĐTN(SHL)  - 

Đ.Hương
HĐTN(SHL)  - 

N.Phương
HĐTN(SHL)  - 

H.Ly
HĐTN(SHL)  - 

Đ. Huyền
HĐTN (SHL) - 

T.Tươi
HĐTN(SHL)  - 

B.Thủy
HĐTN(SHL)  - 

P.Nam
HĐTN(SHL)  - 

K.Chi
HĐTN(SHL)  - 

T.Loan
HĐTN(SHL)  - 

T.Lệ
HĐTN(SHL)  - 

N.Phong

Môn chuyên đề:

Thứ 5

Thứ 6

Thời khóa biểu lớp
Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 08/09/2025
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Thứ 3

Thứ 4


